
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Phụ lục 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 
 (Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 10/12/2023) 

 

 

 

TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Ghi 

chú 

I CÔNG TÁC 

CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU HÀNH 

 
  

 

1 

Xây dựng Kế 

hoạch CCHC 

năm 2023 và 

các văn bản 

chỉ đạo 

Kế hoạch 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 v/v Kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định; 

+ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 03/01/2023 v/v cải cách hành 

chính năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định; 

+ Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023 v/v rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2023. 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

 

2 

Xây dựng Kế 

hoạch thông 

tin và tuyên 

truyền CCHC 

Kế hoạch 

+ CV số 1454/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/8/2023 V/v tổ chức hội 

thảo, tập huấn về công tác CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục. 

 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

3 

Xây dựng Kế 

hoạch thi đua, 

khen thưởng 

Kế hoạch 

+ Kế hoạch số 207/KH-SGDĐT ngày 20/02/2023 triển khai thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 
Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

4 

Xây dựng kế 

hoạch kiểm tra 

CCHC 

Kế hoạch kiểm tra CCHC gắn với kế hoạch thanh tra, kiểm năm, năm 

học của Sở  

+ QĐ số 2165/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2022 phê duyệt kế hoạch thanh 

tra năm học 2022-2023; 

+ QĐ số 2987/QĐ-SGDĐT ngày 14/12/2022 phê duyệt kế hoạch thanh 

tra năm 2023; 

+ QĐ số 1063/QĐ-SGDĐT ngày 21/8/2023 ban hành Quy định về 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 
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công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

+ QĐ số 1087/QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2023 phê duyệt kế hoạch kiểm 

tra năm học 2023-2024; 

+ QĐ số 1263/QĐ-SGDĐT ngày 10/10/2023 v/v kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ đầu năm học 2023-2024. 

5 

Đánh giá, 

chấm điểm 

Chỉ số CCHC 

năm 2023 

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC 

+ Báo cáo số 2116/BC-SGDĐT ngày 23/11/2023 Tự đánh giá, chấm điểm 

xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai công tác cải cách 

hành chính năm 2024. 

 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

6 
Các nhiệm vụ 

khác 

Thực hiện đẩy đủ  các nhiệm vụ phát sinh khi có chỉ đạo của các cấp 

có thẩm quyền 
Các đơn vị 

thuộc Sở được 

giao nhiệm vụ 

 

 

II CẢI CÁCH 

THỂ CHẾ 
    

1 

 

 

 

 

Rà soát và hệ 

thống hóa văn 

bản quy phạm 

pháp luật 

(VBQPPL) 

- Kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL; kịp thời đề xuất, kiến nghị bổ 

sung, thay thế. 

+ Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ công tác 

Tư pháp năm 2023;  

+ Kế hoạch số 413/KH-SGDĐT ngày 20/3/2023 triển khai hệ thống hóa 

VBQPPL kỳ 2019-2023;  

+ Công văn số 1193/SGDĐT-VP ngày 12/7/2023 về việc thực hiện nâng 

cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật; 

+ Báo cáo số 2029/BC-SGDĐT ngày 14/11/2023 tổng kết công tác tư 

pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 

2024;  

+ Báo cáo số 1779/SGDĐT-VP ngày 07/11/2023 về việc tự kiểm tra 

VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GDĐT.  

 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

- Kịp thời phát hiện và kiến nghị, đễ xuất xử lý VBQPPL mâu thuẫn, 

chồng chéo, trái pháp luật, hết hiệu lực. 

+ Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ công tác 

Tư pháp năm 2023;  

+ Kế hoạch số 413/KH-SGDĐT ngày 20/3/2023 triển khai hệ thống 

 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 
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hóa VBQPPL kỳ 2019-2023;  

+ Công văn số 1193/SGDĐT-VP ngày 12/7/2023 về việc thực hiện 

nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành 

pháp luật; 

+ Báo cáo số 2029/BC-SGDĐT ngày 14/11/2023 tổng kết công tác tư 

pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 

2024;  

+ Báo cáo số 1779/SGDĐT-VP ngày 07/11/2023 về việc tự kiểm tra 

VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GDĐT. 

- Các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được đăng tải trên 

Cổng TTĐT của Sở 

+ Báo cáo số 2029/BC-SGDĐT ngày 14/11/2023 tổng kết công tác tư 

pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 

2024. 

 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

2 

Nâng cao chất 

lượng văn bản 

quy phạm 

pháp luật 

- Dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, 

UBND tỉnh 

+ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 quy định mức 

thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do 

tỉnh Nam Định quản lý 

+ Báo cáo số 2029/BC-SGDĐT ngày 14/11/2023 báo cáo tổng kết 

công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

công tác năm 2024. 

Các đơn vị 

thuộc Sở được 

giao nhiệm vụ 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 

 

- Văn bản đề nghị thẩm định 

+ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 quy định mức 

thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do 

tỉnh Nam Định quản lý; 

+ Công văn số 379/SGDĐT-KHTC ngày 14/3/2023 của Sở GDĐT về 

việc thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và tờ trình UBND 

tỉnh về học phí; 

+ Văn bản số 306/BC-STP ngày 15/3/2023 của Sở Tư pháp báo cáo 

thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý. 

Các đơn vị 

thuộc Sở được 

giao nhiệm vụ 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 
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3 

Công tác theo 

dõi thi hành 

pháp luật 

(TDTHPL) 

- Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và văn bản hành chính, 

VBQPPL. 

+ Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ công tác 

Tư pháp năm 2023; 

+ Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 17/01/2023 của Sở GDĐT về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; 

+ Công văn số 816/SGDĐT-VP ngày 16/5/2023 về việc sử dụng Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; 

+ Công văn số 1193/SGDĐT-VP ngày 12/7/2023 về việc thực hiện nâng 

cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật; 

+ Công văn số 1528/SGDĐT-VP ngày 30/8/2023 về hướng dẫn nhiệm 

vụ năm học 2023-2024 về công tác pháp chế… 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

- Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật và văn bản hành 

chính, VBQPPL; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý sau 

TDTHPL. 

+ Báo cáo số 559/BC-SGDĐT ngày 06/4/2023 về việc tổng kết 05 năm 

thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành 

pháp luật” giai đoạn 2018-2022;  

+ Báo cáo số 886/BC-SGDĐT ngày 26/5/2023 báo cáo kết quả triển 

khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân 

thủ pháp luật (Chỉ số B1) trong 06 tháng đầu năm 2023;  

+ Báo cáo số 1962/BC-SGDĐT ngày 06/11/2023 báo cáo công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; 

+ Báo cáo số 2029/BC-SGDĐT ngày 14/11/2023 tổng kết công tác tư 

pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 

2024; 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

4 

 

Phổ biến giáo 

dục pháp luật 

(PBGDPL) 

- Xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. 

+ Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ công tác 

Tư pháp năm 2023; 

+ Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023 về công tác PBGDPL 

năm 2023; 

- Triển khai các hoạt động PBGDPL 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 
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+ Công văn 106/SGDĐT-VP ngày 31/01/2023 về phổ biến các Luật, 

Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; 

+ Công văn số 152/SGDĐT-TTr ngày 09/02/2023 về triển khai, tổ 

chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

(XLPHC) năm 2023; 

+ Công văn 452/SGDĐT-VP ngày 23/03/2023 về thực hiện việc chấp 

hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính… 

+ Công văn số 867/SGDĐT-VP ngày 24/5/2023 về việc thực hiện Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều; 

+ Công văn số 1313/SGDĐT-VP ngày 02/8/2023 về việc đăng tải, sử 

dụng tài liệu truyền thông chính sách ban hành VBQPPL; 

+ Công văn số 1363/SGDĐT-VP ngày 09/8/2023 phổ biến các Luật, 

Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ hợp thứ 5 và 

triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL;  

+ Công văn số 1528/SGDĐT-VP ngày 30/8/2023 về hướng dẫn nhiệm 

vụ năm học 2023-2024 về công tác pháp chế… 

- Đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng TTĐT theo quy định; 

PBGDPL, truyền thông, phố biến các văn bản, chính sách pháp luật 

mới 

+ Báo cáo số 872/BC-SGDĐT ngày 24/5/2023 báo cáo kết quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2023; 

+ Báo cáo số 1959/BC-SGDĐT ngày 06/11/2023 báo cáo kết quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; 

+ Báo cáo số 2029/BC-SGDĐT ngày 14/11/2023 tổng kết công tác tư 

pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 

2024. 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 
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III CẢI CÁCH 

THỦ TỤC 

HÀNH 

CHÍNH 

   

 

1 

Rà soát, ban 

hành, công 

khai danh mục 

thủ tục hành 

chính 

- Công bố, cập nhật, công khai các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ các TTHC hết hiệu lực 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc công bố Danh 

mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện;  

+ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc công bố Danh 

mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

GDĐT; 

+ Báo cáo số 382/BC-SGDĐT ngày 15/3/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Văn phòng Sở 

Phòng GDCT 

&CTHSSV 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 
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- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, kiến nghị đơn giản hóa 

TTHC 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023 về rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1407/BC-SGDĐT ngày 15/8/2023 kết quả rà soát, đánh 

giá TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

cơ quan, đơn vị  

liên quan 

 

- Cập nhật TTHC trên Cổng DVCTT của tỉnh, quốc gia và trên Cổng 

TTĐT của Sở, các đơn vị 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

Phòng GDCT & 

CTHSSV 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 
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chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

2 

Rà soát, đơn 

giản hoá quy 

trình nội bộ 

- Ban hành kế hoạch và triển khai đầy đủ các kế hoạch thực hiện công 

tác rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Các đơn vị 

thuộc 

và trực thuộc 

Sở; 

các phòng 

GDĐT 

 

 

 

 

 

- Thực thi phương án đơn giản hoá các trường hợp rút ngắn thời gian 

giải quyết TTHC 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Các đơn vị 

thuộc 

Sở; các phòng 

GDĐT 
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- Xây dựng, chuẩn hoá và triển khai thực hiện quy trình nội bộ điện tử 

đối với 100% TTHC được công bố trên Cổng DVCTT của tỉnh. 

- Theo dõi, đốc đốc, kiêm tra việc thực hiện quy trình nội bộ điện tử 

đối với 100% TTHC được công bố trên Cổng DVCTT của tỉnh. 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Văn phòng Sở 

Phòng GDCT & 

CTHSSV 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT 

 

3 

Kiểm soát 

chặt chẽ việc 

giải quyết 

TTHC 

- Kịp thời xử lý các vướng mắc dẫn đến việc giải quyết TTHC bị chậm, 

muộn; việc trả lại, bổ sung hồ sơ TTHC đối với người dân, tổ chức; 

khảo sát phiếu đánh giá của các cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

 

Văn phòng Sở 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 
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môi trường điện tử năm 2023. 

- Đẩy mạnh thực hiện giải quyết các TTHC liên thông cùng cấp 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Các đơn vị 

thuộc 

và trực thuộc 

Sở; 

các 

phòngGDĐT; cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

 

 

- Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Các đơn vị 

thuộc 

và trực thuộc 

Sở; 

các phòng 

GDĐT; 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

 

 

4 

 

 

Đẩy mạnh 

thực hiện thủ 

tục hành chính 

- Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, thanhh toán trực tuyến (nếu có) 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

 

Các đơn vị 

thuộc 

 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
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 trên môi 

trường điện tử 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

và trực thuộc 

Sở; 

các phòng 

GDĐT; 

 

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết 

quả giải quyết TTHC 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Các đơn vị 

thuộc 

Sở; các phòng 

GDĐT 

Phòng GDCT 

&CTHSSV, Văn 

phòng; cơ quan, 

đơn vị liên quan 

 

 

- Đẩy mạnh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, 

giải quyết TTHC 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

 

Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc Sở; 

các phòng 

GDĐT; 

 

Phòng GDCT 

&CTHSSV, Văn 

phòng; các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 



12 

 

 
 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

 

- Triển khai xác thực điện tử, tài khoản định danh điện tử các giao dịch 

TTHC trực tuyến 

+ Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của GDĐT về kiểm 

soát TTHC năm 2023; 

+ Báo cáo số 1007/BC-SGDĐT ngày 16/6/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 

2023; 

+ Báo cáo số 1637/BC-SGDĐT ngày 15/9/2023 báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 

2023; 

+ Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2023. 

Phòng GDCT 

&CTHSSV 

 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

 

 

 

IV 
CẢI CÁCH 

TỔ CHỨC BỘ 

MÁY 
  

  

1 

Đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ 

máy 

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong; sắp xếp các đơn vị 

sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên cơ sở Đề 

án của tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong quản lý 

TCCB 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 
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- QĐ 897/QĐ-SGDĐT ngày 15/6/2023 Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở GDĐT tỉnh 

Nam Định. 

V 
CẢI CÁCH 

CÔNG VỤ 
  

  

1 Vị trí việc làm 

Rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức; biên chế của các 

đơn vị; bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, lao động theo Đê án vị trí 

việc làm theo quy định 

- QĐ số 1456/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt danh mục 

VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở 

GDĐT; 

- QĐ số 1369/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 phê duyệt "Khung danh mục 

VTVL, Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL trong các cơ sở 

GDMN, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập" tỉnh 

Nam Định; 

- QĐ số 1042/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2023 phê duyệt VTVL, danh 

mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL của trường 

THPT công lập trực thuộc Sở GDĐT; 

- CV số 1947/SGDĐT-TCCB ngày 02/11/2023 về việc xây dựng Đề án 

VTVL (TT GDTX Trần phú, TT GDTX tỉnh, CĐSP Nam Định). 

- CV số 2212/SGDĐT-TCCB ngày 07/12/2023 về việc thực hiện chế 

độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và xây dựng Đề án VTVL (TTHN-GDTX 

tỉnh). 

TCCB 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT; 

các cơ quan, đơn vị 

liên quan  

 

2 

Phối hợp 

trong thực 

hiện nhiệm vụ 

giữa các cơ 

quan, đơn vị 

 Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong thực hiện TCCB 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT; 

các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 

3 

Tuyển dụng 

CC,VC, nhân 

viên 

Kế hoạch tuyển dụng CC,VC, nhân viên và hồ sơ tuyển dụng CC,VC 

- Kế hoạch 1729/KH-SGDĐT ngày 04/10/2023 tuyển dụng viên chức 

vào làm việc tại các các trường Trung học phổ thông công lập trực 

TCCB 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT; 
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thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Năm 2023; 

- Thông báo số 1943/TB-SGDĐT ngày 01/11/2023 tuyển dụng viên 

chức vào làm việc tại các trường Trung học phổ thông công lập trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023; 

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển theo NĐ140 

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển theo NĐ115 

Cơ quan liên quan 

4 

Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, 

công chức, 

viên chức  

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Kế hoạch 747/KH-SGDĐT ngày 09/5/2023 v/v Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và những năm tiếp theo; 

+ Kế hoạch 762/KH-SGDĐT ngày 10/5/2023 v/v Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đối với các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

BC 1405 KQ BDTX.pdf 

+ Báo cáo 1405/BC-SGDĐT ngày 14/8/2023 về Kết quả bồi dưỡng 

thường xuyên năm học 2022-2023. 

- Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (tăng cường năng lực đội ngũ 

CB,CC; các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

cho CB,CC; các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về 

CCHC, chuyển đổi số,… cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng của các cấp;  

+ CV số 322/SGDĐT-TCCB ngày 09/3/2023 v/v đăng ký đào tạo Cao 

cấp lý luận chính trị năm 2023; 

+ CV số 376/SGDĐT-TCCB ngày 14/3/2023 v/v Đào tạo Cao cấp, 

Trung cấp lý luận chính trị đối với CBQL trường NCL; 

+ CV số 1436/SGDĐT-TCCB ngày 21/8/2023 V/v hiệp y cử cán bộ đi 

học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2023-2024. 

TCCB 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 

 

5 
Công tác cán 

bộ 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ hưu,…cho CB,CC,VC 

- Kế hoạch số 241/KH-SGDĐT ngày 24/02/2023 v/v Chuyển đổi vị trí công 

tác, luân chuyển, điều động, phân công lại lĩnh vực phụ trách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

TCCB 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 
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6 

Công tác kiểm 

tra. 

 

Kế hoạch kiểm tra tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng CB,CC,VC; kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ tại các đơn vị (gắn với kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm, năm học của Sở) 

- QĐ số 1087/QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2023 phê duyệt kế hoạch kiểm 

tra năm học 2023-2024. 

TCCB 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 

 

7 

Triển khai 

công tác thi 

đua, khen 

thưởng năm 

học2022-203, 

năm 2023 

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; kết quả 

thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 

- Kế hoạch số 207/KH-SGDĐT ngày 20/2/2023 triển khai thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; 

- CV số 897/SGDĐT-VP ngày 26/5/2023  hướng dẫn tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023; 

- Báo cáo số 1072/BC-SGDĐT ngày 27/6/2023 sơ kết công tác thi đua, 

khen thưởng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2023; 

- Báo cáo số 1372/BC-SGDĐT ngày 10/8/2023 tổng kết công tác thi 

đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm năm học 2023 – 2024. 

Văn phòng 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 

 

8 

Đánh giá cán 

bộ, công chức, 

viên chức 

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 

- Thông báo số 2214/TB-SGDĐT ngày 04/12/2023 Kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng công chức, người lao động cơ quan Sở - Năm 

2023. 

TCCB 

Các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở; các 

phòng GDĐT; 

 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG    

1 

Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về định 

mức kinh tế kỹ thuật, về khung giá dịch vụ sự nghiệp công lập lĩnh vực GDĐT; nâng 

mức độ tự chủ tài chính cho các đơn vị theo nhiệm vụ được tỉnh giao 

- 100% các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND 

tỉnh giao quyền tự chủ về tài chính, tự đảm bảo phần kinh phí chi thường xuyên năm 

2022 (Giao tiếp tục thực hiện theo năm 2021). Năm 2023 chỉ có 01 đơn vị do ngân sách 

nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tất cả các đơn vị còn lại tự đảm bảo một phần kinh 

phí chi thường xuyên. 

KHTC 

Các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 
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2 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công; Quy định phân bổ NSNN.  

- 50/50 đơn vị trực thuộc (tỷ lệ 100%) đã ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản 

công. 

 

KHTC 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT; 
 

 

3 
Xây dựng phương án và báo cáo kết quả chi thu nhập tăng thêm; Báo cáo KQ thực hiện 

chế độ tự chủ với cơ quan quản lý cấp trên.  

 

KHTC 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

 

4 

 Báo cáo KQ KKTS, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; sắp xếp, xử lý tài sản 

công.  

- Báo cáo số 130/SGDĐT-KHTC ngày 03/2/2023 về tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2022. 

 

KHTC 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 
 

 

5 

 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hiện và kết quả xử lý hành 

vi lãng phí 

- Báo cáo số 98/SGDĐT-KHTC ngày 19/1/2023 về kết quả thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2022; 

- Báo cáo số 1808/SGDĐT-TTr ngày 16/10/2023 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 10 tháng năm 2023 theo yêu cầu tại văn bản 1966/STC-T.Tr. 

 

KHTC 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 
 

 

6 
Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài 

chính, ngân sách (nếu có) 

- Báo cáo số 2083/SGDĐT-KHTC ngày 29/12/2022 về thực hiện kiến nghị Kiểm toán 

của Sở GDĐT. 

KHTC 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở; 

  

VII XÂY DỰNG CHÍNH 

QUYỀN ĐIỆN TỬ  
  

 
 

1 

Triển Kế hoạch số 

122/KH-UBND ngày 

22/10/2021 của 

UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết 09-

NQ/TU ngày 

- Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và 

Đề án 06  năm 2023 

+ CV số 1515/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 30/08/2023 về việc 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và 

công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, y tế trường học, 

công nghệ thông tin năm học 2023-2024 (Mục 4; trang 10, 11, 12);  

+ CV số 1709/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/09/2023 về việc 

GDCTCTHSSV 
Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 
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15/10/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về chuyển đổi số 

tỉnh Nam Định đến 

năm 2025; Kế hoạch 

số 137/KH-UBND 

ngày 12/10/2022 của 

UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Đề án 

"Tăng cường 

UDCNTT và chuyển 

đổi số trong GDĐT 

giai đoạn 2022-2025, 

định hướng đến năm 

2030  

Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê 

giáo dục năm học 2023 – 2024; 

+ CV số 127/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 02/02/2023 về việc tiếp 

tục triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023; 

+ CV số 157/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/02/2023 về việc đăng 

ký nội dung công việc triển khai Đề án 06 năm 2023.  

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và Đề án 06  

năm 2024: Sở GDĐT đang xây dựng theo kế hoạch. 
GDCTCTHSSV 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

 Chủ động xây dựng kho dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu điện 

tử cá nhân và hệ thống thu thập, chuẩn hoá xử lý kết nối với kho 

dữ liệu điện tử dùng chung của tỉnh theo chỉ đạo của tỉnh; thực 

hiện kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư trong giải 

quyết TTHC và hoạt động hành chính. 

+ CV số 1515/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 30/08/2023 về 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và 

công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, y tế trường học, 

công nghệ thông tin năm học 2023-2024 (Mục 4.2, trang 11).  

+ CV số 1657/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 19/09/2023 về việc 

Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2023 - 2024. 

GDCTCTHSSV 
Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

2 

Tăng cường ứng 

dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt 

động của cơ quan 

đơn vị 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ 

đạo, điều hành của UBND tỉnh (nâng cấp, mở rộng) 

Cơ quan Sở GDĐT đã ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo cấp 

tỉnh và cập nhật đầy đủ số liệu hàng tháng. 

GDCTCTHSSV 

Văn phòng 
Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thông tin báo cáo tập 

trung của tỉnh (nâng cấp, mở rộng) 

Hàng tháng Sở GDĐT thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo 

trên hệ thống báo cáo của tỉnh theo địa chỉ 

https://baocao.namdinh.gov.vn/ 

GDCTCTHSSV 

Văn phòng Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

- Lập hồ sơ công việc điện tử; giao nộp hồ sơ công việc điện tử 

vào Lưu trữ cơ quan theo quy định  

 

Văn phòng 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  
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QĐ số 362/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2023 V/v ban hành Danh 

mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2023. 

GDCTCTHSSV 

 

các phòng GDĐT 

- Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001: 2015 theo mô hình điện tử theo chỉ đạo 

của tỉnh  

Kế hoạch số 90/ KH-SGDĐT ngày 18/01/2023 v/v Duy trì, áp 

dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Giáo dục 

và Đào tạo Nam Định năm 2023. 

 

GDCTCTHSSV 

Văn phòng Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở và các đơn vị đảm 

bảo yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 

của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

 

 

 

GDCTCTHSSV 

 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

- Triển khai có hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý, 

phần mềm quản lý chuyên ngành, chuyên môn,.. 

 

GDCTCTHSSV 

 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

- Xây dựng, công bố và tổ chức đánh giá chỉ số xếp hạng công 

tác UDCNTT của các cơ quan, đơn vị trong ngành.  

 

 

GDCTCTHSSV 

 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT 

 

3 

 
 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ cá 

nhân, tổ chức 

 

- Hoàn thành việc rà soát, cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện 

trên cổng DVC quốc gia và Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

theo hướng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo Nghị định 

42/2022/NĐ-CPngày 24/6/2022 của Chính phủ. Tích hợp quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC trên PM một cửa điện tử của tỉnh 

  

GDCTCTHSSV 

Văn phòng 

Các đơn vị 

thuộc,trực thuộc 

Sở;  

các phòng GDĐT; 

cơ quan liên quan 

 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số; tổ chức triển khai, sử 

dụng chữ ký số cá nhân để cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, đảm báo giá trị pháp lý của văn bản điện tử theo chỉ 

 

  

GDCTCTHSSV 

Các đơn vị 

thuộc,trực thuộc 

Sở;  
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đạo của tỉnh. 

+ Báo cáo số 2023/BC-SGDĐT ngày 13/11/2023 về sơ kết công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023. 

Văn phòng các phòng GDĐT; 

cơ quan liên quan 

- Phát triển, tích hợp các ứng dụng thanh toán điện tử, đa dạng 

hoá các phương thức thanh toán không dung tiền mặt 

+ CV số 924/SGDĐT-KHTC ngày 01/6/2023 v/v Thanh toán cá 

nhân qua tài khoản; 

+ CV số 1070/SGDĐT-KHTC ngày 27/6/2023 v/v đẩy mạnh 

chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua 

phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; 

+ Báo cáo số 1118/SGDĐT-KHTC ngày 04/7/2023 về tình hình 

thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong 

các cơ sở giáo dục; 

+ CV số 1261/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 26/7/2023 v/v 

Triển khai thanh toán trực tuyến trong tuyển sinh ĐH, CĐ; 

+ Báo cáo số 2052/SGDĐT-KHTC ngày 15/11/2023 về tình 

hình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu 

trong các cơ sở giáo dục; 

+ CV số 2210/SGDĐT-KHTC ngày 7/12/2023 v/v báo cáo tình 

hình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu 

trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT năm học 2023-

2024. 

GDCTCTHSSV 

KHTC 

Văn phòng 

Các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở; các 

phòng GDĐT; cơ 

quan liên quan 

 

- Triển khai thực hiện Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung 

cấp và dịch vụ Chính phủ số theo chỉ đạo của tỉnh 

GDCTCTHSSV 

Văn phòng 

Các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở;các 

phòng GDĐT;Cơ 

quan liên quan 

 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch công 

công qua mạng. 

+ Sở GDĐT đã triển khai mô hình điểm "Thanh toán không 

dùng tiền mặt tại các trường trung học, trung tâm, cơ sở giáo 

dục", Báo cáo số 1617/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/9/2023 

GDCTCTHSSV 

Văn phòng 

Các đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở;  

các phòng GDĐT; 

Cơ quan liên quan 
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v/v triển khai Đề án 06; 

+ Cổng thông tin điện tử có Chuyên mục riêng và thông tin 

chuyên mục về Chuyển đổi số https://namdinh.edu.vn/chuyen-

de-giao-duc-va-dao-tao/chuyen-doi-so/tin-tuc-hoat-dong 
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